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Lời Tựa: Đại Sư Morihei
Ueshiba
MORIHEI UESHIBA (1883–1969) là võ sư vĩ đại nhất trong lịch
sử. Ngay cả khi đã là một ông lão tám mươi tuổi, Morihei vẫn
có thể tước vũ khí của bất kỳ kẻ thù nào, quật ngã không biết
bao nhiêu người tấn công, và ghì chặt một đối thủ chỉ bằng
một ngón tay. Tuy bất khả chiến bại với tư cách một võ sĩ,
trên hết Morihei là một con người của hòa bình, người căm
ghét đánh nhau, chiến tranh và mọi hình thức bạo lực. Con
đường của ông là Hiệp Khí Đạo (Aikido), có thể dịch là "Nghệ
Thuật Hòa Bình".

Nghệ Thuật Hòa Bình là một lý tưởng, nhưng nó được khai mở
trong đời thực trên nhiều mặt trận. Thời trẻ, Morihei từng làm
lính bộ binh trong Chiến tranh Nga–Nhật, sau đó chiến đấu với
hải tặc và thổ phỉ trong một chuyến phiêu lưu ở Mông Cổ, rồi
sau khi tinh thông nhiều môn võ, ông làm huấn luyện viên tại
các học viện quân sự tinh nhuệ của Nhật Bản. Thế nhưng suốt
cuộc đời, Morihei luôn bị day dứt sâu sắc bởi những tranh
chấp và xung đột hoành hành trong thế giới của ông: những
cuộc đối đầu của cha ông với bọn chính trị gia tham nhũng
cùng đám tay sai được chúng thuê, sự tàn phá của chiến
tranh, và sự tàn bạo của giới lãnh đạo quân sự nước ông.

Morihei theo đuổi một hành trình tâm linh và được chuyển
hóa bởi ba lần thị kiến. Lần thứ nhất diễn ra năm 1925, khi
Morihei bốn mươi hai tuổi. Sau khi đánh bại một kiếm sĩ cao
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cấp bằng cách né tránh mọi nhát chém và mũi đâm của đối
phương (Morihei khi đó không vũ khí), ông bước ra vườn.
"Bỗng nhiên đất rung chuyển. Một luồng khí vàng tuôn lên từ
mặt đất và bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy mình biến thành
một hình tượng bằng vàng, và thân thể tôi nhẹ như lông hồng.
Ngay lúc ấy tôi hiểu ra bản chất của sự sáng tạo: Đạo của một
Võ Sĩ là hiển lộ Tình Yêu Thiêng Liêng, một tinh thần ôm ấp và
dưỡng nuôi vạn vật. Những giọt lệ biết ơn và hoan hỷ chảy dài
trên má tôi. Tôi nhìn thấy toàn bộ trái đất là nhà mình, và mặt
trời, mặt trăng cùng các vì sao là những người bạn thân thiết.
Mọi sự bám chấp vào vật chất đều tan biến."

Lần thị kiến thứ hai diễn ra vào tháng Mười hai năm 1940.
"Khoảng hai giờ sáng, khi đang hành lễ tịnh hóa, tôi chợt quên
đi mọi kỹ thuật võ thuật mình từng học. Tất cả những kỹ thuật
được truyền lại từ các thầy tôi hiện ra hoàn toàn mới mẻ. Giờ
đây chúng là phương tiện để vun bồi sự sống, tri thức, đức
hạnh và lẽ phải, chứ không phải những mánh khóe để quật
ngã và ghì chặt người khác."

Lần thị kiến thứ ba diễn ra năm 1942, giữa lúc Thế chiến thứ
hai diễn ra ác liệt nhất và trong một trong những giai đoạn
đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Morihei có một thị kiến về
Đại Linh Thần Hòa Bình, một con đường có thể dẫn tới việc
xóa bỏ mọi xung đột và hòa giải nhân loại. "Đạo của Võ Sĩ đã
bị hiểu lầm như một phương tiện để giết hại và hủy diệt người
khác. Những ai theo đuổi sự ganh đua đang phạm một sai lầm
nghiêm trọng. Đập phá, làm bị thương hay hủy diệt là tội lỗi
lớn nhất mà một con người có thể gây ra. Đạo thật sự của một
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Võ Sĩ là ngăn chặn sự tàn sát—đó là Nghệ Thuật Hòa Bình,
sức mạnh của tình yêu." Morihei lui về ẩn cư ở thôn quê và
dành trọn từng phút của quãng đời còn lại để trau dồi và
truyền bá Hiệp Khí Đạo, Nghệ Thuật Hòa Bình.

Khác với các tác giả của những binh thư cổ điển như Binh
Pháp Tôn Tử hay Ngũ Luân Thư—những tác phẩm chấp nhận
tính tất yếu của chiến tranh và nhấn mạnh mưu lược xảo
quyệt như phương tiện để giành thắng lợi—Morihei hiểu rằng
việc tiếp tục giao tranh—với người khác, với chính mình, và
với môi trường—sẽ hủy hoại trái đất. "Thế giới sẽ tiếp tục thay
đổi dữ dội, nhưng giao tranh và chiến tranh có thể hủy diệt
chúng ta hoàn toàn. Điều chúng ta cần lúc này là những kỹ
thuật của hòa hợp, không phải những kỹ thuật của tranh
chấp. Nghệ Thuật Hòa Bình là điều cần thiết, không phải Nghệ
Thuật Chiến Tranh."

Morihei dạy Nghệ Thuật Hòa Bình như một môn rèn luyện
thân-tâm mang tính sáng tạo, như một phương cách thực tiễn
để ứng phó với sự xâm lấn, và như một lối sống nuôi dưỡng sự
dũng cảm không nao núng, trí tuệ, tình yêu và hữu nghị. Ông
diễn giải Nghệ Thuật Hòa Bình theo nghĩa rộng nhất có thể và
tin rằng những nguyên lý hòa giải, hòa hợp, hợp tác và đồng
cảm của nó có thể được áp dụng một cách dũng cảm cho mọi
thách thức chúng ta gặp trong đời—trong các mối quan hệ cá
nhân, khi tương tác với xã hội, trong công việc và kinh doanh,
khi đối diện với thiên nhiên. Mọi người đều có thể là một chiến
binh vì hòa bình.
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Tuy Hiệp Khí Đạo khởi nguồn từ Morihei tại Nhật Bản, nó được
hình dung như một món quà cho toàn thể nhân loại. Một số
người đã chọn, hoặc sẽ chọn trong tương lai, Hiệp Khí Đạo
làm con đường riêng của mình, luyện tập nó trên thảm và áp
dụng nó vào đời sống hằng ngày. Nhiều người khác hẳn đã và
sẽ được truyền cảm hứng, tôi hy vọng như vậy, bởi thông điệp
phổ quát của Nghệ Thuật Hòa Bình và những hàm ý của nó
đối với thế giới chúng ta.
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114 Lời Dạy
Nghệ Thuật Hòa Bình

LỜI DẠY 1

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH bắt đầu từ chính bạn. Hãy rèn luyện
bản thân và hoàn thành công việc được giao của mình trong
Nghệ Thuật Hòa Bình. Mỗi người đều có một tinh thần có thể
được tôi luyện, một thân thể có thể được huấn luyện theo
cách nào đó, một con đường phù hợp để theo. Bạn hiện diện ở
đây không vì mục đích nào khác ngoài việc nhận ra tính
thiêng liêng nội tại của mình và hiển lộ sự giác ngộ vốn có.
Hãy nuôi dưỡng hòa bình trong đời sống của chính bạn, rồi áp
dụng Nghệ Thuật ấy cho mọi điều bạn gặp gỡ.

LỜI DẠY 2

Người ta không cần nhà cửa, tiền bạc, quyền lực hay địa vị để
thực hành Nghệ Thuật Hòa Bình. Thiên đường ở ngay nơi bạn
đang đứng, và đó chính là nơi để tu luyện.

LỜI DẠY 3

MUÔN VẬT, cả vật chất lẫn tinh thần, đều khởi nguồn từ một
cội nguồn duy nhất và có liên hệ với nhau như thể chúng là
một gia đình. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều chứa đựng
trong sinh lực. Vũ trụ xuất hiện và phát triển từ một cội
nguồn, và chúng ta tiến hóa qua tiến trình tối ưu của sự hợp
nhất và hòa hợp.
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LỜI DẠY 4

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH là liều thuốc cho một thế giới bệnh
tật. Trên đời có cái ác và sự hỗn loạn là vì con người đã quên
rằng muôn vật đều phát xuất từ một cội nguồn. Hãy trở về với
cội nguồn ấy và bỏ lại phía sau mọi ý nghĩ vị kỷ, những ham
muốn nhỏ nhen và sự giận dữ. Những ai không bị bất cứ điều
gì chiếm hữu thì sở hữu tất cả.

LỜI DẠY 5

Nếu bạn chưa
Tự nối mình
Với hư không chân thật,
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được
Nghệ Thuật Hòa Bình.

LỜI DẠY 6

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH vận hành ở mọi nơi trên trái đất,
trong những cõi từ sự bao la của không gian cho tới những
loài thực vật và động vật nhỏ bé nhất. Sinh lực hiện diện khắp
mọi nơi và sức mạnh của nó vô biên. Nghệ Thuật Hòa Bình
cho phép chúng ta nhận biết và khai thác nguồn dự trữ năng
lượng vũ trụ to lớn ấy.

LỜI DẠY 7

Tám nguồn lực duy trì sự sáng tạo:
Động và tĩnh,
Đặc lại và lỏng ra,
Giãn ra và co vào,
Hợp nhất và phân chia.
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LỜI DẠY 8

SỰ SỐNG là tăng trưởng. Nếu chúng ta ngừng tăng trưởng, về
mặt kỹ thuật lẫn tinh thần, chúng ta chẳng khác nào đã chết.
Nghệ Thuật Hòa Bình là sự tôn vinh mối gắn kết giữa trời, đất
và nhân loại. Nó là tất cả những gì chân thật, thiện lành và
tươi đẹp.

LỜI DẠY 9

Đôi khi cần phải lui mình ẩn cư giữa núi sâu và thung lũng kín
để phục hồi mối liên kết với cội nguồn của sự sống. Hãy hít
vào và để mình bay lên tới tận cùng của vũ trụ; thở ra và
mang vũ trụ trở lại vào bên trong. Kế đó, hãy hít vào tất cả sự
sung mãn và sức sống của trái đất. Cuối cùng, hòa quyện hơi
thở của trời và hơi thở của đất với hơi thở của chính mình, trở
thành chính Hơi Thở của Sự Sống.

LỜI DẠY 10

MỌI nguyên lý của trời và đất đều đang sống bên trong bạn.
Bản thân sự sống là chân lý, và điều này sẽ không bao giờ
thay đổi. Mọi vật trong trời đất đều hô hấp. Hơi thở là sợi chỉ
nối kết muôn loài. Khi những biến hóa vô vàn trong hơi thở vũ
trụ có thể được cảm nhận, thì những kỹ thuật riêng của Nghệ
Thuật Hòa Bình được sinh ra.



NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH Morihei Ueshiba

9

LỜI DẠY 11

HÃY QUÁN CHIẾU sự lên xuống của thủy triều. Khi sóng đánh
vào bờ, chúng dâng lên rồi đổ xuống, tạo thành âm thanh. Hơi
thở của bạn cũng nên theo cùng một nhịp điệu như vậy, thu
toàn bộ vũ trụ vào trong bụng mình mỗi khi hít vào. Hãy biết
rằng tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận bốn báu vật: năng
lượng của mặt trời và mặt trăng, hơi thở của trời, hơi thở của
đất, và sự lên xuống của thủy triều.

LỜI DẠY 12

NHỮNG AI thực hành Nghệ Thuật Hòa Bình phải bảo vệ lãnh
địa của Mẹ Thiên Nhiên, tấm gương thiêng liêng của sự sáng
tạo, và giữ cho nơi ấy xinh đẹp và tươi mới. Võ đạo khai sinh
ra vẻ đẹp tự nhiên. Những kỹ thuật vi tế của một võ sĩ nảy
sinh tự nhiên như sự xuất hiện của xuân, hạ, thu, đông. Võ
đạo không gì khác hơn chính sức sống duy trì muôn loài.

LỜI DẠY 13

KHI sự sống thắng thế thì có sinh thành; khi nó bị cản trở thì
có tử vong. Một võ sĩ luôn dấn mình vào cuộc đấu tranh sống
còn vì Hòa Bình.
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LỜI DẠY 14

HÃY QUÁN NIỆM sự vận hành của thế gian này, lắng nghe lời
người hiền trí, và nhận lấy mọi điều thiện lành làm của riêng
mình. Lấy đó làm nền tảng, hãy mở cánh cửa của chính mình
dẫn tới chân lý. Đừng bỏ qua chân lý đang ở ngay trước mắt.
Hãy học cách nước chảy trong một con suối giữa thung lũng,
êm ả và tự do giữa những hòn đá. Cũng hãy học từ sách thánh
và từ người hiền trí. Mọi vật—ngay cả núi non, sông ngòi, cây
cỏ—đều nên là thầy của bạn.

LỜI DẠY 15

HÃY TẠO DỰNG mỗi ngày mới bằng cách khoác lên mình trời
và đất, tắm mình trong trí tuệ và tình yêu, và đặt mình vào
tâm điểm của Mẹ Thiên Nhiên.

LỜI DẠY 16

Đừng bỏ lỡ việc
Học từ
Tiếng nói trong trẻo của một
Dòng suối núi chảy mãi không ngừng
Đang vỗ qua những hòn đá.

LỜI DẠY 17

Hòa bình khởi nguồn từ dòng chảy của vạn vật—tâm của nó
giống như sự chuyển động của gió và sóng. Đạo giống như
những mạch máu luân chuyển dòng máu qua thân thể ta,
thuận theo dòng chảy tự nhiên của sinh lực. Nếu bạn lệch
khỏi bản chất thiêng liêng ấy dù chỉ một chút, bạn đã xa rời
con đường.
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LỜI DẠY 18

Tâm bạn đầy những hạt giống màu mỡ, đang chờ nảy mầm.
Cũng như hoa sen vươn lên từ bùn lầy để nở rộ rực rỡ, sự
tương tác của hơi thở vũ trụ khiến bông hoa tinh thần nở ra và
kết trái trong thế gian này.

LỜI DẠY 19

HÃY HỌC những bài học từ cây tùng, cây trúc và hoa mai.
Tùng thì xanh quanh năm, bám rễ vững chắc và đáng kính.
Trúc thì mạnh mẽ, đàn hồi, không gì bẻ gãy nổi. Hoa mai thì
cứng cáp, thơm ngát và thanh nhã.

LỜI DẠY 20

HÃY LUÔN giữ tâm mình sáng tỏ và trong trẻo như bầu trời
bao la, như đại dương mênh mông, như đỉnh núi cao nhất,
trống rỗng mọi ý nghĩ. Hãy luôn giữ thân thể mình tràn đầy
ánh sáng và hơi ấm. Hãy lấp đầy chính mình bằng sức mạnh
của trí tuệ và giác ngộ.

LỜI DẠY 21

NGAY KHI bạn bận tâm tới cái "tốt" và cái "xấu" của người
khác, bạn đã tạo ra một khe hở trong tâm mình để sự ác ý
xâm nhập. Việc thử thách, ganh đua với và chỉ trích người
khác sẽ làm bạn suy yếu và bị đánh bại.
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LỜI DẠY 22

Ánh sáng xuyên thấu của những thanh gươm
Do những người theo Đạo vung lên
Giáng vào kẻ thù ác
Đang ẩn nấp sâu thẳm
Trong chính linh hồn và thân thể họ.

LỜI DẠY 23

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH không dễ. Đó là cuộc chiến tới cùng,
là việc giết chết những dục vọng xấu xa và mọi điều giả dối
bên trong. Đôi khi Tiếng Nói của Hòa Bình vang lên như sấm,
đánh thức con người khỏi cơn mê muội.

LỜI DẠY 24

Trong trẻo,
Sắc bén và sáng ngời,
Thanh gươm thiêng liêng
Không để lộ khe hở nào
Cho cái ác trú ngụ.
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LỜI DẠY 25

Để thực hành Nghệ Thuật Hòa Bình một cách đúng đắn, bạn
phải:

1. Tĩnh lặng tinh thần và trở về với cội nguồn.

2. Tịnh hóa thân thể và tinh thần bằng cách loại bỏ mọi ác ý,
ích kỷ và dục vọng.

3. Luôn biết ơn những món quà nhận được từ vũ trụ, từ gia
đình bạn, từ Mẹ Thiên Nhiên và từ những người đồng loại.

LỜI DẠY 26

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH dựa trên Tứ Đại Đức: Dũng Cảm, Trí
Tuệ, Tình Yêu và Hữu Nghị, được biểu trưng bởi Hỏa, Thiên,
Địa và Thủy.

LỜI DẠY 27

Tinh túy của Nghệ Thuật Hòa Bình là gột sạch ác ý khỏi chính
mình, hòa mình vào môi trường xung quanh, và dọn sạch mọi
chướng ngại và rào cản trên con đường của bạn.

LỜI DẠY 28

Phương thuốc duy nhất cho chủ nghĩa duy vật là việc tịnh hóa
sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). Nếu các giác
quan bị tắc nghẽn, sự nhận biết của con người bị bóp nghẹt.
Càng bị bóp nghẹt bao nhiêu, các giác quan càng trở nên ô
nhiễm bấy nhiêu. Điều này tạo ra sự hỗn loạn trên thế gian,
và đó là cái ác lớn nhất trong mọi cái ác. Hãy mài giũa tâm,
giải phóng sáu giác quan và để chúng vận hành không
chướng ngại, thì toàn bộ thân thể lẫn linh hồn bạn sẽ tỏa
sáng.
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LỜI DẠY 29

MỌI sự sống là sự hiển lộ của tinh thần, là sự hiển lộ của tình
yêu. Và Nghệ Thuật Hòa Bình là hình thức thuần khiết nhất
của nguyên lý ấy. Một võ sĩ được giao trọng trách chấm dứt
mọi tranh chấp và xung đột. Tình yêu phổ quát vận hành dưới
nhiều hình thức; mỗi biểu hiện đều nên được cho phép tự do
thể hiện. Nghệ Thuật Hòa Bình là nền dân chủ đích thực.

LỜI DẠY 30

MỖI bậc thầy, bất kể ở thời đại hay nơi chốn nào, đều nghe
thấy tiếng gọi và đạt tới sự hòa hợp với trời đất. Có nhiều con
đường dẫn lên đỉnh núi Phú Sĩ, nhưng chỉ có một đỉnh cao duy
nhất—tình yêu.

LỜI DẠY 31

LÒNG TRUNG THÀNH và sự tận tụy dẫn tới dũng cảm. Dũng
cảm dẫn tới tinh thần tự hiến. Tinh thần tự hiến tạo ra niềm
tin vào sức mạnh của tình yêu.

LỜI DẠY 32

KINH TẾ là nền tảng của xã hội. Khi kinh tế ổn định, xã hội
phát triển. Nền kinh tế lý tưởng kết hợp cả tinh thần lẫn vật
chất, và những mặt hàng tốt nhất để trao đổi chính là sự chân
thành và tình yêu.
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LỜI DẠY 33

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH không dựa vào vũ khí hay sức mạnh
thô bạo để thành công; thay vào đó chúng ta hòa mình vào vũ
trụ, giữ gìn hòa bình trong cõi riêng của mình, nuôi dưỡng sự
sống, và ngăn chặn tử vong cùng hủy diệt. Ý nghĩa chân thật
của từ samurai là người phụng sự và gắn bó với sức mạnh của
tình yêu.

LỜI DẠY 34

Nuôi dưỡng và mài giũa
Tinh thần võ sĩ
Trong khi phụng sự thế gian;
Soi sáng Đạo Lộ
Theo ánh sáng nội tâm của bạn.

LỜI DẠY 35

ĐẠO LỘ của Hòa Bình vô cùng rộng lớn, phản chiếu thiết kế vĩ
đại của cả thế giới ẩn kín lẫn thế giới hiển lộ. Một võ sĩ là một
đền thờ sống của thần linh, là người phụng sự cho mục đích vĩ
đại ấy.

LỜI DẠY 36

TÂM TRÍ bạn nên hòa hợp với sự vận hành của vũ trụ; thân
thể bạn nên hòa điệu với sự chuyển động của vũ trụ; thân và
tâm nên gắn kết làm một, hợp nhất với hoạt động của vũ trụ.
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LỜI DẠY 37

DÙ con đường của chúng ta hoàn toàn khác với các môn võ
của quá khứ, không nhất thiết phải hoàn toàn từ bỏ những
cách cũ. Hãy tiếp thu những truyền thống đáng kính vào Nghệ
Thuật mới này bằng cách khoác cho chúng tấm áo mới, và
xây dựng trên các phong cách cổ điển để tạo nên những hình
thức tốt đẹp hơn.

LỜI DẠY 38

VIỆC tu luyện mỗi ngày trong Nghệ Thuật Hòa Bình cho phép
tính thiêng liêng nội tại của bạn tỏa sáng ngày càng rực rỡ.
Đừng bận tâm tới đúng sai của người khác. Đừng toan tính
hay hành xử không tự nhiên. Hãy giữ tâm mình hướng về
Nghệ Thuật Hòa Bình, và đừng chỉ trích những người thầy hay
truyền thống khác. Nghệ Thuật Hòa Bình không bao giờ kìm
hãm, hạn chế hay trói buộc bất cứ điều gì. Nó ôm ấp tất cả và
thanh lọc mọi thứ.

LỜI DẠY 39

HÃY thực hành Nghệ Thuật Hòa Bình một cách chân thành, thì
những ý nghĩ và hành động xấu xa sẽ tự nhiên biến mất. Khát
vọng duy nhất còn lại nên là sự khao khát được tu luyện ngày
càng nhiều hơn trên Đạo.

LỜI DẠY 40

NHỮNG AI đã giác ngộ thì không bao giờ ngừng tôi luyện
chính mình. Những chứng ngộ của các bậc thầy như vậy
không thể diễn đạt trọn vẹn bằng lời nói hay lý thuyết. Những
hành động hoàn hảo nhất vang vọng những khuôn mẫu tìm
thấy trong tự nhiên.
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LỜI DẠY 41

Ngày qua ngày
Rèn luyện tâm mình đến tận cùng,
Trau dồi kỹ thuật của bạn:
Dùng cái Một để đánh cái Nhiều!
Đó là kỷ luật của một Võ Sĩ.

LỜI DẠY 42

Đạo của một Võ Sĩ
Không thể được bao trọn
Bằng lời nói hay chữ viết:
Hãy nắm lấy tinh túy
Và tiến tới sự chứng ngộ!

LỜI DẠY 43

MỤC ĐÍCH của việc luyện tập là thắt chặt chỗ lỏng lẻo, làm
dẻo dai thân thể và mài giũa tinh thần.

LỜI DẠY 44

SẮT chứa đầy những tạp chất làm nó yếu đi; qua rèn luyện,
nó trở thành thép và được chuyển hóa thành một thanh gươm
sắc bén như dao cạo. Con người cũng phát triển theo cùng
cách thức ấy.
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LỜI DẠY 45

Từ thuở xa xưa,
Học vấn uyên thâm và lòng dũng cảm
Đã là hai trụ cột của Đạo Lộ:
Nhờ đức hạnh của sự tu luyện,
Soi sáng cả thân thể lẫn linh hồn.

LỜI DẠY 46

NGƯỜI THẦY chỉ có thể truyền trao một phần nhỏ của giáo
pháp. Chính nhờ sự thực hành tận tụy của riêng bạn mà
những huyền nhiệm của Nghệ Thuật Hòa Bình được sống
động.

LỜI DẠY 47

Đạo của một Võ Sĩ dựa trên lòng nhân ái, tình yêu và sự chân
thành; tâm điểm của lòng dũng cảm võ thuật là sự dũng cảm
chân thật, trí tuệ, tình yêu và hữu nghị. Việc nhấn mạnh vào
những khía cạnh thể chất của võ đạo là vô ích, vì sức mạnh
của thân thể luôn có giới hạn.

LỜI DẠY 48

Một võ sĩ chân chính luôn được trang bị ba thứ: thanh gươm
rạng ngời của sự bình an; tấm gương của dũng cảm, trí tuệ và
hữu nghị; và viên ngọc quý của sự giác ngộ.

LỜI DẠY 49

TÂM của một con người không khác gì linh hồn của trời và
đất. Trong khi thực hành, hãy luôn giữ trong ý nghĩ sự tương
tác giữa trời và đất, nước và lửa, âm và dương.



NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH Morihei Ueshiba

19

LỜI DẠY 50

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH là nguyên lý bất kháng cự. Vì nó bất
kháng cự, nên nó thắng lợi ngay từ khởi đầu. Những ai có ác ý
hay ý nghĩ tranh chấp đều lập tức bị khuất phục. Nghệ Thuật
Hòa Bình là bất khả chiến bại vì nó không tranh chấp với bất
cứ điều gì.

LỜI DẠY 51

KHÔNG có sự ganh đua nào trong Nghệ Thuật Hòa Bình. Một
võ sĩ chân chính là bất khả chiến bại vì người ấy không tranh
chấp với bất cứ điều gì. Bại có nghĩa là đánh bại tâm tranh
chấp mà chúng ta ôm giữ bên trong.

LỜI DẠY 52

Làm bị thương một đối thủ là làm bị thương chính mình. Kiểm
soát sự xâm lấn mà không gây thương tổn là Nghệ Thuật Hòa
Bình.

LỜI DẠY 53

Một võ sĩ hoàn toàn giác ngộ có thể tự do vận dụng mọi
nguyên tố chứa trong trời và đất. Võ sĩ chân chính học cách
nhận biết đúng đắn hoạt động của vũ trụ và cách chuyển hóa
các kỹ thuật võ thuật thành phương tiện của sự thuần khiết,
thiện lành và tươi đẹp. Tâm trí và thân thể của một võ sĩ phải
được thấm nhuần bởi trí tuệ giác ngộ và sự tĩnh lặng sâu xa.

LỜI DẠY 54

HÃY LUÔN thực hành Nghệ Thuật Hòa Bình một cách sống
động và hoan hỷ.
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LỜI DẠY 55

CẦN phải phát triển một chiến lược tận dụng mọi điều kiện và
nguyên tố vật lý đang có sẵn ngay trong tầm tay. Chiến lược
tốt nhất dựa trên một tập hợp phản ứng vô hạn.

LỜI DẠY 56

Một tư thế và dáng đứng tốt phản chiếu một trạng thái tâm trí
đúng đắn.

LỜI DẠY 57

CHÌA KHÓA của kỹ thuật tốt là giữ tay, chân và hông thẳng và
ở trung tâm. Nếu bạn ở trung tâm, bạn có thể di chuyển tự
do. Trung tâm thể chất là bụng của bạn; nếu tâm trí bạn cũng
đặt tại đó, bạn được đảm bảo thắng lợi trong bất kỳ nỗ lực
nào.

LỜI DẠY 58

Hãy di chuyển như một tia sáng:
Bay như chớp,
Giáng như sấm,
Xoay tròn theo những vòng
Quanh một trung tâm vững vàng.

LỜI DẠY 59

CÁC KỸ THUẬT vận dụng bốn phẩm chất phản chiếu bản chất
của thế giới chúng ta. Tùy theo hoàn cảnh, bạn nên: cứng như
kim cương, dẻo như cành liễu, chảy trôi mượt mà như nước,
hoặc trống rỗng như hư không.
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LỜI DẠY 60

NẾU đối thủ của bạn ra đòn bằng lửa, hãy đáp lại bằng nước,
trở nên hoàn toàn linh hoạt và tuôn chảy tự do. Nước, tự bản
chất, không bao giờ va chạm hay vỡ vào bất cứ điều gì. Ngược
lại, nó nuốt trọn mọi đòn tấn công mà không gây hại.

LỜI DẠY 61

VẬN HÀNH hòa hợp cùng nhau, phải và trái sinh ra mọi kỹ
thuật. Bàn tay trái nắm giữ sự sống và cái chết; bàn tay phải
điều khiển nó. Tứ chi của thân thể là bốn trụ cột của trời, và
hiển lộ tám phương hướng, âm và dương, ngoài và trong.

LỜI DẠY 62

Hãy hiển lộ dương
Trong bàn tay phải của bạn,
Cân bằng nó với
Âm của bàn tay trái,
Và dẫn dắt người đồng hành.

LỜI DẠY 63

Những kỹ thuật của Nghệ Thuật Hòa Bình không nhanh cũng
không chậm, cũng không ở trong hay ở ngoài. Chúng vượt lên
trên thời gian và không gian.
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LỜI DẠY 64

Vươn lên từ Đại Địa;
Dâng trào như Đại Sóng;
Đứng như cây, ngồi như đá;
Dùng cái Một để đánh cái Tất Cả.
Học rồi quên đi!

LỜI DẠY 65

KHI đối thủ tiến tới, hãy bước vào và đón nhận họ; nếu họ
muốn lùi lại, hãy tiễn họ lên đường.

LỜI DẠY 66

Thân thể nên hình tam giác, tâm trí thì hình tròn. Hình tam
giác tượng trưng cho sự sinh khởi năng lượng và là tư thế thể
chất vững chãi nhất. Hình tròn biểu trưng cho sự thanh thản
và hoàn hảo, nguồn của những kỹ thuật vô hạn. Hình vuông
tượng trưng cho sự vững chắc, nền tảng của sự kiểm soát
được ứng dụng.

LỜI DẠY 67

HÃY LUÔN cố gắng sống trong sự giao cảm với trời và đất; khi
ấy thế giới sẽ hiện ra trong ánh sáng chân thật của nó. Sự tự
cao sẽ tan biến, và bạn có thể hòa nhập với mọi đòn tấn công.

LỜI DẠY 68

NẾU tâm bạn đủ lớn để bao trùm những kẻ thù của mình, bạn
có thể nhìn thấu họ và tránh được những đòn tấn công của
họ. Và một khi đã bao trùm họ, bạn sẽ có thể dẫn dắt họ theo
một con đường mà trời và đất chỉ bày cho bạn.
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LỜI DẠY 69

Không chút yếu mềm,
Vô tâm mà lờ đi
Những đòn tấn công sắc bén
Của kẻ thù:
Hãy bước vào và hành động!

LỜI DẠY 70

Đừng nhìn thế giới này bằng sự sợ hãi và ghê tởm. Hãy dũng
cảm đối mặt với bất cứ điều gì mà thần linh ban cho.

LỜI DẠY 71

MỖI ngày trong đời sống con người đều chứa đựng niềm vui
và giận dữ, đau đớn và khoái lạc, bóng tối và ánh sáng, tăng
trưởng và tàn lụi. Mỗi khoảnh khắc đều được khắc ghi bằng
thiết kế vĩ đại của tự nhiên—đừng cố phủ nhận hay chống lại
trật tự vũ trụ của vạn vật.

LỜI DẠY 72

Những người bảo hộ thế gian này
Và những người gìn giữ Đạo Lộ
Của chư thần và chư Phật,
Những kỹ thuật của Hòa Bình
Giúp chúng ta đối mặt với mọi thử thách.
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LỜI DẠY 73

BẢN THÂN sự sống luôn là một cuộc thử thách. Trong tu
luyện, bạn phải tự kiểm nghiệm và mài giũa chính mình để
đối mặt với những thách thức lớn lao của đời sống. Hãy vượt
lên khỏi cõi sống chết, rồi bạn sẽ có thể bình thản và an toàn
vượt qua bất kỳ biến cố nào đối diện với mình.

LỜI DẠY 74

Hãy biết ơn cả những gian nan, thất bại và những kẻ xấu. Việc
đối diện với những chướng ngại như vậy là một phần thiết yếu
của việc tu luyện Nghệ Thuật Hòa Bình.

LỜI DẠY 75

Thất bại là chìa khóa của thành công;
Mỗi sai lầm dạy ta một điều gì đó.

LỜI DẠY 76

TRONG những tình huống cùng cực, toàn bộ vũ trụ trở thành
kẻ thù của chúng ta; vào những thời điểm then chốt như vậy,
sự hợp nhất giữa tâm trí và kỹ thuật là điều thiết yếu—đừng
để tâm bạn dao động!

LỜI DẠY 77

Ngay tại khoảnh khắc
Một võ sĩ
Đối diện kẻ thù,
Mọi vật
Đều trở nên rõ ràng.
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LỜI DẠY 78

Dù chỉ bị một kẻ thù
Gọi ra nghênh chiến,
Hãy vẫn luôn cảnh giác,
Vì bạn luôn bị vây quanh
Bởi cả một đạo quân kẻ địch.

LỜI DẠY 79

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH là hoàn thành điều còn thiếu.

LỜI DẠY 80

Người ta nên sẵn sàng đón nhận chín mươi chín phần trăm
một đòn tấn công của kẻ thù và nhìn thẳng vào mặt cái chết
để làm sáng tỏ Đạo Lộ.

LỜI DẠY 81

TRONG các kỹ thuật của mình, chúng ta bước vào hoàn toàn,
hòa nhập trọn vẹn và kiểm soát vững vàng một đòn tấn công.
Sức mạnh ngự trị ở nơi khí của ta được tập trung và vững ổn;
sự hỗn loạn và ác ý phát sinh khi khí bị đình trệ.

LỜI DẠY 82

CÓ hai loại khí: khí thường và khí chân thật. Khí thường thì thô
và nặng; khí chân thật thì nhẹ và linh hoạt. Để thực hiện tốt,
bạn phải giải phóng mình khỏi khí thường và thấm nhuần khí
chân thật vào các cơ quan trong thân. Đó là nền tảng của kỹ
thuật mạnh mẽ.
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LỜI DẠY 83

TRONG Nghệ Thuật Hòa Bình, chúng ta không bao giờ tấn
công. Một cuộc tấn công là bằng chứng rằng người ta đã mất
kiểm soát. Đừng bao giờ chạy trốn khỏi bất kỳ thử thách nào,
nhưng cũng đừng cố đè nén hay kiểm soát đối thủ một cách
không tự nhiên. Hãy để những kẻ tấn công đến theo bất cứ
cách nào họ muốn rồi hòa nhập với họ. Đừng bao giờ đuổi
theo đối thủ. Hãy chuyển hướng mỗi đòn tấn công và đứng
vững vàng phía sau nó.

LỜI DẠY 84

Thấy tôi trước mặt,
Kẻ thù tấn công,
Nhưng tới lúc ấy
Tôi đã đứng
An toàn sau lưng hắn.

LỜI DẠY 85

KHI bị tấn công, hãy hợp nhất phần trên, phần giữa và phần
dưới của thân thể. Hãy bước vào, xoay người và hòa nhập với
đối thủ, trước và sau, phải và trái.

LỜI DẠY 86

Tinh thần bạn là tấm khiên chân thật.

LỜI DẠY 87

Đối thủ liên tục đối diện chúng ta, nhưng thật ra không hề có
đối thủ ở đó. Hãy bước sâu vào một đòn tấn công và vô hiệu
hóa nó trong khi bạn kéo lực sai hướng ấy vào cõi riêng của
mình.
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LỜI DẠY 88

Đừng nhìn chằm chằm vào mắt đối thủ: hắn có thể thôi miên
bạn. Đừng dán mắt vào thanh gươm của hắn: hắn có thể uy
hiếp bạn. Đừng tập trung vào đối thủ chút nào: hắn có thể hút
cạn năng lượng của bạn. Tinh túy của tu luyện là đưa đối thủ
hoàn toàn vào cõi của bạn. Khi ấy bạn có thể đứng ở bất cứ
nơi nào bạn muốn.

LỜI DẠY 89

Ngay cả con người mạnh mẽ nhất cũng có một phạm vi sức
mạnh hữu hạn. Hãy kéo hắn ra ngoài phạm vi ấy và vào phạm
vi của bạn, thì sức mạnh của hắn sẽ tiêu tan.

LỜI DẠY 90

Trái và phải,
Tránh mọi
Nhát chém và thế đỡ.
Hãy nắm lấy tâm trí đối thủ
Và làm chúng tan tác!

LỜI DẠY 91

Nghệ Thuật Hòa Bình đích thực là không hy sinh một võ sĩ nào
của mình để đánh bại kẻ thù. Hãy khuất phục kẻ thù bằng
cách luôn giữ mình ở một vị trí an toàn và bất khả xâm phạm;
khi ấy sẽ không ai phải chịu tổn thất nào. Đạo của một Võ Sĩ,
Nghệ Thuật của Chính Trị, là ngăn chặn rắc rối trước khi nó
bắt đầu. Nó bao gồm việc đánh bại đối thủ về mặt tinh thần
bằng cách khiến họ nhận ra sự điên rồ trong hành động của
mình. Đạo của một Võ Sĩ là thiết lập hòa hợp.
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LỜI DẠY 92

Tinh thông những kỹ thuật thiêng liêng
Của Nghệ Thuật Hòa Bình,
Và không kẻ thù nào
Dám
Thách thức bạn.

LỜI DẠY 93

TRONG khi tu luyện, đừng vội vàng, vì phải mất tối thiểu mười
năm để tinh thông những điều cơ bản và tiến lên bậc thang
đầu tiên. Đừng bao giờ nghĩ mình là một bậc thầy hoàn hảo,
biết hết mọi thứ; bạn phải tiếp tục luyện tập mỗi ngày cùng
bạn bè và học trò và cùng nhau tiến bộ trong Nghệ Thuật Hòa
Bình.

LỜI DẠY 94

Tiến bộ đến
Với những ai
Luyện tập và luyện tập;
Dựa vào những bí kíp
Sẽ chẳng đưa bạn tới đâu.

LỜI DẠY 95

Mày mò kỹ thuật này
Rồi kỹ thuật khác
Chẳng ích lợi gì.
Hãy hành động dứt khoát
Không chút dè chừng!
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LỜI DẠY 96

NẾU bạn nhận biết được hình tướng chân thật của trời và đất,
bạn sẽ được giác ngộ về hình tướng chân thật của chính mình.
Nếu bạn giác ngộ về một nguyên lý nào đó, bạn có thể đưa nó
vào thực hành. Sau mỗi lần ứng dụng thực tiễn, hãy suy ngẫm
về những nỗ lực của mình. Hãy tiến bộ liên tục như thế.

LỜI DẠY 97

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH có thể được tóm gọn như thế này:
Chân thắng là tự thắng; mong ngày ấy đến mau! "Chân
thắng" nghĩa là lòng dũng cảm không nao núng; "tự thắng"
biểu trưng cho nỗ lực không mệt mỏi; và "mong ngày ấy đến
mau" tượng trưng cho khoảnh khắc vinh quang của thắng lợi
ngay tại đây và bây giờ.

LỜI DẠY 98

HÃY gạt bỏ những ý nghĩ giới hạn và trở về với hư không chân
thật. Hãy đứng giữa Đại Hư Không. Đó là bí mật của Đạo của
một Võ Sĩ.

LỜI DẠY 99

Để thực sự thực hành Nghệ Thuật Hòa Bình, bạn phải có khả
năng vận động tự do trong cõi hiển lộ, cõi ẩn kín và cõi thiêng
liêng.
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LỜI DẠY 100

Nếu bạn thấu hiểu
Nghệ Thuật Hòa Bình,
Con đường khó nhọc này,
Ngay chính như nó là,
Bao trùm vòng tròn của trời.

LỜI DẠY 101

Những kỹ thuật của Đạo Lộ Hòa Bình biến đổi không ngừng;
mỗi cuộc gặp gỡ là duy nhất, và phản ứng thích hợp nên nảy
sinh một cách tự nhiên. Kỹ thuật của hôm nay sẽ khác vào
ngày mai. Đừng để mình bị cuốn vào hình thức và vẻ ngoài
của một thử thách. Nghệ Thuật Hòa Bình không có hình
tướng—nó là sự học hỏi về tinh thần.

LỜI DẠY 102

CUỐI CÙNG, bạn phải quên đi kỹ thuật. Bạn càng tiến xa,
càng có ít giáo pháp. Đạo Lộ vĩ đại thật ra là Vô Đạo.

LỜI DẠY 103

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH mà tôi thực hành có chỗ cho từng vị
trong muôn vàn vị thần của thế gian, và tôi hợp tác với tất cả
họ. Thần Hòa Bình rất vĩ đại và chỉ dạy mọi điều thiêng liêng
và giác ngộ ở mọi miền đất.

LỜI DẠY 104

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH là một hình thức cầu nguyện sinh ra
ánh sáng và hơi ấm. Hãy quên đi cái tôi nhỏ bé của mình,
buông bỏ sự bám chấp vào sự vật, thì bạn sẽ tỏa ra ánh sáng
và hơi ấm. Ánh sáng là trí tuệ; hơi ấm là từ bi.
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LỜI DẠY 105

Việc xây dựng đền thờ và tự viện là chưa đủ. Hãy tự lập mình
như một tượng Phật sống. Tất cả chúng ta đều nên được
chuyển hóa thành những vị Bồ Tát Từ Bi hay những vị Phật
Chiến Thắng.

LỜI DẠY 106

Hãy nương tựa vào Hòa Bình
Để khởi động
Muôn vàn năng lực của bạn;
Hãy an định môi trường của mình
Và tạo nên một thế giới tươi đẹp.

LỜI DẠY 107

ĐẤNG THIÊNG LIÊNG không phải là điều gì đó cao xa trên
chúng ta. Ngài ở trong trời, ở trong đất, ở trong chính chúng
ta.

LỜI DẠY 108

Hãy hợp nhất mình với vũ trụ, thì ý niệm về sự siêu vượt sẽ
biến mất. Sự siêu vượt thuộc về thế giới phàm tục. Khi mọi
dấu vết của sự siêu vượt tan biến, con người chân thật—Đấng
Thiêng Liêng—hiển lộ. Hãy để mình trống rỗng và để Đấng
Thiêng Liêng vận hành.
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LỜI DẠY 109

Bạn không thể nhìn thấy hay chạm tới Đấng Thiêng Liêng
bằng những giác quan thô thiển của mình. Đấng Thiêng Liêng
ở trong bạn, chứ không ở một nơi nào khác. Hãy hợp nhất
mình với Đấng Thiêng Liêng, thì bạn sẽ có thể nhận biết thần
linh ở bất cứ nơi đâu bạn đến, nhưng đừng cố nắm bắt hay
bám chấp vào họ.

LỜI DẠY 110

Đấng Thiêng Liêng không thích bị giam hãm trong một tòa
nhà. Đấng Thiêng Liêng thích ở ngoài trời. Ngài ở ngay trong
chính thân thể này. Mỗi người chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ,
một đền thờ sống.

LỜI DẠY 111

KHI bạn cúi đầu thật sâu trước vũ trụ, vũ trụ cũng cúi đầu đáp
lại; khi bạn gọi tên Thượng Đế, nó vang vọng bên trong bạn.

LỜI DẠY 112

NGHỆ THUẬT HÒA BÌNH là tôn giáo không phải là tôn giáo; nó
làm cho mọi tôn giáo trở nên hoàn thiện và trọn vẹn.
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LỜI DẠY 113

ĐẠO LỘ vô cùng rộng lớn. Từ thời cổ đại cho tới ngày nay,
ngay cả những bậc hiền triết vĩ đại nhất cũng không thể nhận
biết và thấu hiểu toàn bộ chân lý; những lời giải thích và giáo
pháp của các bậc thầy và thánh nhân chỉ diễn đạt một phần
của tổng thể. Không ai có thể nói trọn vẹn về những điều như
vậy. Hãy chỉ hướng về ánh sáng và hơi ấm, học từ thần linh,
và nhờ đức hạnh của việc thực hành tận tụy Nghệ Thuật Hòa
Bình, trở thành một với Đấng Thiêng Liêng.

LỜI DẠY 114

Vẻ đẹp thiêng liêng
Của trời và đất!
Muôn loài thọ tạo,
Thành viên của
Một gia đình.


